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Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính
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Câu 2: (2 điểm) Tìm 
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Câu 3: (1 điểm) Cho a = 60, b = 72. Tìm ƯCLN(a,b) và BCNN(a,b)
Câu 4: (0,5 điểm) Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình Lan tìm cách tốt nhất để đóng gói những quả sầu riêng và đưa chúng vào siêu thị bán. Bạn Lan đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình Lan như sau:

Cho 9 trái vào 1 cái túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ra ngoài túi. Cho 7 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ở ngoài thùng. Hỏi sau khi bạn An đóng gói 341 quả sầu riêng thì cần bao nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào?

Bài 5 (1 điểm) Hưởng ứng phong trào “Vì miền Trung thân yêu”, học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở Lê Minh Xuân đã quyên góp một số quyển tập giúp đỡ các học sinh của vùng lũ. Biết rằng khi xếp số tập trên vào các thùng gồm 30 quyển, 50 quyển và 42 quyển đều vừa đủ và tổng số sách trong khoảng từ 1000 quyển đến 1500 quyển. Tìm số quyển tập mà giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Lê Minh Xuân đã quyên góp. 
Câu 6: (2,5 điểm)  Trên tia Ox, lấy hai điểm B và D sao cho OB = 3 cm, OD = 5 cm. 

a) Trong ba điểm O, B, D điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ đài đoạn thẳng BD

c) Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm E sao cho DE = 8 cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng BE không? Vì sao?

– HẾT –

(Học sinh không được sử dung tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp:……………………….
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	Câu 3
	
	Ta có:

[image: image12.wmf]2

602.3.5

=

; 
[image: image13.wmf]32

722.3

=


ƯCLN(60,72) = 
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	Câu 4
	
	Ta có thể đóng gói 341 quả sầu riêng vào 5 thùng carton, dư 2 túi, 8 trái.
	1 đ

	Câu 5
	
	Gọi x là số quyển tập trường THCS Lê Minh Xuân đã quyên góp

Theo đề, ta có: 
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Mà:

30 = 2.3.5; 50 = 2.52; 42 = 2.3.7
Suy ra: BCNN(30,50,42) = 2.3.52.7= 1050

Suy ra: BC(30,42,50) = B(1050) =
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0;1050;2010;...}


Vì 
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 nên: x = 1050

Vậy, số quyển tập mà trường THCS Lê Minh Xuân đã quyên góp là 1050 quyển
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	Câu 7
	a
	Chứng tỏ điểm B nằm giữa O và D
	0,5 đ

	
	b
	Tính BD
	 1 đ

	
	c
	Chứng tỏ O giữa E và B
	0,5 đ

	
	
	Tính OE
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	Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng BE
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